
 

Môn thi:  Kỹ năng nghe 

Ca thi:  9h30 Ngày thi:  05/10/2019 Phòng thi: C1G301 

DANH SÁCH DỰ THI 

Kỳ thi: B1 

STT Mã Hồ Sơ Họ và Tên SBD Ký tên Ghi chú 
Số tờ 

giấy thi 
Vị trí 

thi 
Mã 
đề 

1 Dương Công Hùng 2019100301  1028808 A1 

2 Nguyễn Anh Minh 2019100302  1028809 A2 

3 Nguyễn Lưu Thái 2019100303  1028810 A3 

4 Nguyễn Nhật Linh 2019100304  1028811 A4 

5 Trần Mạnh Cường 2019100305  1028812 A5 

6 Đoàn Văn Đạo 2019100306  1028813 A6 

7 Trịnh Xuân Hiến 2019100307  1028814 A7 

8 Nguyễn Văn Quyền 2019100308  1028815 A8 

9 Phạm Quang Vũ 2019100309  1028816 A9 

10 Trương Ngọc Anh 2019100310  1028817 A10 

11 Lưu Minh Hiếu 2019100311  1028818 A11 

12 Trần Trung Kiên 2019100312  1028819 A12 

13 Bùi Thị Quỳnh Nga 2019100313  1028820 B1 

14 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 2019100314  1028821 B2 

15 Phạm Quang Tiến 2019100315  1028822 B3 

16 Hoàng Xuân Trường 2019100316  1028823 B4 

17 Từ Bá Vinh 2019100317  1028824 B5 

18 Bùi Thị Lan 2019100318  1028825 B6 

19 Hoàng Lê Anh 2019100319  1028826 B7 

20 Đỗ Văn Cường 2019100320  1028827 B8 

21 Ngô Văn Khánh 2019100321  1028828 B9 

22 Nguyễn Thị Cẩm Ngọc 2019100322  1028829 B10 

23 Lê Vĩnh Sơn 2019100323  1028830 B11 

24 Lê Văn Sơn 2019100324  1028831 B12 

25 Phạm Thị Luyến 2019100325  1028832 C1 

26 Trần Văn Doanh 2019100326  1028833 C2 

27 Bùi Hà Việt 2019100327  1028834 C3 

28 Trần Đức Việt 2019100328  1028835 C4 

Số lượng bài thi: ............................... Số lượng tờ giấy thi: 
.......................... 

Cán bộ coi thi thứ nhất 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ coi thi thứ hai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 


